
	PHỤ LỤC I

Danh mục các văn bản quy phạm pháp luật được tiếp tục áp dụng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

(Kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 08/7/2025 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai)



	STT
	Tên loại văn bản
	Số, ký hiệu
	Ngày, tháng, năm ban hành văn bản
	Tên gọi văn bản
	Thời điểm 
có hiệu lực
	Cơ quan ban hành

	1
	Nghị quyết
	91/2007/NQ-HĐND
	25/7/2007
	Về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hoà.
	04/8/2007
	Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

	2
	Nghị quyết
	159/2009/NQ-HĐND 
	10/12/2009
	Về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng ở thị xã Long Khánh, thị trấn Gia Ray huyện Xuân Lộc, thị trấn Tân Phú huyện Tân Phú và thị trấn Long Thành huyện Long Thành.
	20/12/2009
	Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

	3
	Nghị quyết
	201/2010/NQ-HĐND
	09/12/2010
	Về việc đặt tên đường và công trình công cộng ở thị trấn Định Quán - huyện Định Quán, thị trấn Vĩnh An - huyện Vĩnh Cửu và huyện Nhơn Trạch.
	19/12/2010
	Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

	4
	Nghị quyết
	63/2012/NQ-HĐND
	 06/12/2012
	Về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa (giai đoạn 2).
	16/12/2012
	Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

	5
	Nghị quyết
	60/2012/NQ-HĐND
	06/12/2012
	Về chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trong tỉnh Đồng Nai.
	16/12/2012
	Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

	6
	Nghị quyết
	30/2012/NQ-HĐND
	17/12/2012
	Về thông qua phương án đặt tên đường đô thị thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước (đợt 1).
	27/12/2012
	Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước 

	7
	Nghị quyết
	31/2012/NQ-HĐND
	17/12/2012
	Về Thông qua phương án đặt tên đường đô thị thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước (đợt 1).
	27/12/2012
	Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước 

	8
	Nghị quyết
	32/2012/NQ-HĐND
	17/12/2012
	Thông qua phương án đặt tên đường đô thị thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước (đợt 3). 
	27/12/2012
	Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước 

	9
	Nghị quyết
	122/2014/NQ-HĐND 
	 11/7/2014
	Về đặt tên đường Võ Nguyên Giáp tại tỉnh Đồng Nai.
	21/7/2014
	Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

	10
	Nghị quyết
	44/2016/NQ-HĐND 
	09/12/2016
	Quy định chế độ hỗ trợ cho huấn luyện viên, vận động viên thể thao tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các đại hội, giải thi đấu quốc tế, được phong đẳng cấp vận động viên thể thao quốc gia, quốc tế.
	01/01/2017
	Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

	11
	Nghị quyết
	99/2017/NQ-HĐND 
	08/12/2017
	Quy định về phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	01/01/2018
	Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

	12
	Nghị quyết
	100/2017/NQ-HĐND
	08/12/2017
	Quy định về phí thư viện trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	01/01/2018
	Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

	13
	Nghị quyết
	04/2020/NQ-HĐND 
	10/7/2020
	Quy định mức chi thực hiện công tác thăm dò, khai quật khảo cổ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	01/8/2020
	Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

	14
	Nghị quyết
	37/2020/NQ-HĐND 
	04/12/2020
	Quy định mức chi thù lao cho người đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
	01/01/2021
	Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai

	15
	Nghị quyết
	38/2020/NQ-HĐND 
	04/12/2020
	Quy định mức thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên tỉnh Đồng Nai lập thành tích tại các giải thể thao.
	01/01/2021
	Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai


